
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02241639 Hornn Vothea CH34 Nhi khoa 301A 14h00

2 02250002 Võ Thị Hiền Lương CH34 Nhi khoa 301A 14h00

3 02250003 Lê Thái Bình Minh CH34 Nhi khoa 301A 14h00

4 02250065 Nguyễn Phan Diệu Thùy CH34 Nhi khoa 301A 14h00

5 02250068 Nguyễn Thị Thu Bích CH34 Nhi khoa 301A 14h00

6 02250075 Vũ Huy Du CH34 Nhi khoa 301A 14h00

7 02250109 Nguyễn Phương Mai CH34 Nhi khoa 301A 14h00

8 02250130 Nguyễn Thị Quỳnh CH34 Nhi khoa 301A 14h00

9 02250192 Mai Thị Lan CH34 Nhi khoa 301A 14h00

10 02250226 Phạm Thu Trang CH34 Nhi khoa 301A 14h00

11 02250231 Phạm Thị Hải Châu CH34 Nhi khoa 301A 14h00

12 02250256 Trần Thị Trang CH34 Nhi khoa 301A 14h00

13 02250261 Nguyễn Trọng Bách CH34 Nhi khoa 301A 14h00

14 02250391 Hoàng Thị Tuyết CH34 Nhi khoa 301A 14h00

15 02250394 Nguyễn Thanh Tùng CH34 Nhi khoa 301A 14h00

16 02250439 Lê Thị Nguyệt CH34 Nhi khoa 301A 14h00

17 02250529 Đỗ Huy Hiển CH34 Nhi khoa 301A 14h00

18 02250539 Hoàng Văn Tuấn CH34 Nhi khoa 301A 14h00

19 02250611 Lê Trọng Quân CH34 Nhi khoa 301A 14h00

20 02250845 Nghiêm Thị Thu Hoài CH34 Nhi khoa 301A 14h00

21 02250852 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CH34 Nhi khoa 301A 14h00

22 02250931 Vũ Kiên Định CH34 Nhi khoa 301A 14h00

23 02250937 Lê Thị Huyền CH34 Nhi khoa 301A 14h00

24 02250952 Đinh Thúy Hà CH34 Nhi khoa 301A 14h00

25 02251615 Kou Tula CH34 Nhi khoa 301A 14h00
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26 02240125 Võ Thị Hồng Nhung CH33 Nhi khoa 302A 14h00

27 02241628 Soukphachanh Phanlada CH34 Nhi khoa 302A 14h00

28 02250004 Phạm Văn Hà CH34 Nhi khoa 302A 14h00

29 02250029 Nguyễn Thu Thủy CH34 Nhi khoa 302A 14h00

30 02250042 Lê Đình Toản CH34 Nhi khoa 302A 14h00

31 02250062 Nguyễn Quỳnh Liên CH34 Nhi khoa 302A 14h00

32 02250083 Lưu Phương Linh CH34 Nhi khoa 302A 14h00

33 02250138 Bùi Thị Phương CH34 Nhi khoa 302A 14h00

34 02250213 Nguyễn Đăng Dũng CH34 Nhi khoa 302A 14h00

35 02250216 Đặng Đại Thạch CH34 Nhi khoa 302A 14h00

36 02250243 Chu Thị Khánh Huyền CH34 Nhi khoa 302A 14h00

37 02250284 Nguyễn Bá Định CH34 Nhi khoa 302A 14h00

38 02250305 Nguyễn Nhật Anh CH34 Nhi khoa 302A 14h00

39 02250325 Bàng Duy Tùng CH34 Nhi khoa 302A 14h00

40 02250376 Bùi Thu Hà CH34 Nhi khoa 302A 14h00

41 02250380 Trần Hồng Thảo CH34 Nhi khoa 302A 14h00

42 02250381 Nguyễn Phương Liên CH34 Nhi khoa 302A 14h00

43 02250506 Nguyễn Thị Thêu CH34 Nhi khoa 302A 14h00

44 02250630 Trần Thị Thùy Dương CH34 Nhi khoa 302A 14h00

45 02250714 Nguyễn Thị Mai Hương CH34 Nhi khoa 302A 14h00

46 02250887 Hoàng Hà Giang CH34 Nhi khoa 302A 14h00

47 02250893 Lê Thị Vân Anh CH34 Nhi khoa 302A 14h00

48 02250894 Nguyễn Thị Hải Anh CH34 Nhi khoa 302A 14h00

49 02250926 Vũ Trung Đức CH34 Nhi khoa 302A 14h00

50 02250927 Lê Thị Thuý Hạnh CH34 Nhi khoa 302A 14h00

51 02250928 Phạm Thị Thảo CH34 Nhi khoa 302A 14h00

52 02251090 Nguyễn Thị Kiều Loan CH34 Nhi khoa 302A 14h00

53 02251117 Nguyễn Thị Hương CH34 Nhi khoa 302A 14h00

54 02251122 Nguyễn Thị Hải Yến CH34 Nhi khoa 302A 14h00

55 02251135 Đặng Thị Thúy Hiền CH34 Nhi khoa 302A 14h00

56 01250017 Nguyễn Mạnh Cường NCS44 Nhi khoa 302A 14h00

57 02250010 Nguyễn Thị Thơm CH34 Nhi khoa 302B 14h00

58 02250071 Nguyễn Hoàng Anh CH34 Nhi khoa 302B 14h00

59 02250182 Vũ Anh Sơn CH34 Nhi khoa 302B 14h00

60 02250260 Lê Hoàng Tuấn Vũ CH34 Nhi khoa 302B 14h00

61 02250262 Nguyễn Thị Kiều Loan CH34 Nhi khoa 302B 14h00
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62 02250465 Đặng Thị Quỳnh CH34 Nhi khoa 302B 14h00

63 02250623 Đỗ Xuân Thanh CH34 Nhi khoa 302B 14h00

64 02250655 Nguyễn Trường Sơn CH34 Nhi khoa 302B 14h00

65 02250775 Vũ Thị Mai Hương CH34 Nhi khoa 302B 14h00

66 02250865 Bùi Thị My CH34 Nhi khoa 302B 14h00

67 02250890 Trần Út Vân CH34 Nhi khoa 302B 14h00

68 02251017 Hà Văn Quân CH34 Nhi khoa 302B 14h00

69 02251108 Trương Thanh Huyền CH34 Nhi khoa 302B 14h00

70 02251612 Toula Phonekhamma CH34 Nhi khoa 302B 14h00
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